
HỖ TRỢ CHO CÁC 
TIỂU DOANH NGHIỆP

Biên Soạn Bởi Cơ Qua Phát Triển Kinh Tế/Thành Phố San José
• Có thắc mắc?
 Điện thoại: (408) 535-8181
 Email: covid19sjbusiness@sanjoseca.gov
 Trang mạng: http://sanjoseca.gov/covid19businessinfo
• Hạn chót là ngày 8 tháng 2 năm 2021

Quý vị cần hỗ trợ 
và cần thông tin về 
Quy Lệnh Ở Nhà, 
kinh doanh nào 
được mở cửa, và 
hoạt động an toàn? 
• Gọi cho Trung Tâm Liên  
 Lạc qua Điện Thoại về  
 COVID-19 dành cho Cơ  
 Sở Kinh Doanh của  
 Quận Hạt Santa Clara  
 theo số (408) 961-5500, Thứ Hai đến Thứ Sáu,
 từ 8 giờ sáng - 5 giờ chiều. 
• Thông tin từ Sở Y Tế Cộng Đồng của Quận
 Hạt  Santa Clara:     
 https://www.sccgov.org/sites/covid19 
• Thông tin liên quan đến kinh doanh:   
 http://sanjoseca.gov/covid19businessinfo  
• Nếu quý vị có thắc mắc về cơ sở kinh doanh của  
 mình tại San José: vui lòng gửi email tới    
 covid19sjbusiness@sanjoseca.gov
 hoặc gọi số (408) 535-8181 

Quý vị muốn nhận bảng chỉ dẫn hoặc 
hỗ trợ khác nhằm tuân thủ quy định 
giữ khoảng cách an toàn xã hội trong 
hoạt động kinh doanh của mình? 
• Xem trang Bộ Công Cụ về An Toàn Cho Khách  
 Hàng (Customer Safety Toolkit) trên trang mạng  
 của chúng tôi:
 www.sanjoseca.gov/customersafetytoolkit
• Để đặt câu hỏi, đặt vật phẩm, vui lòng gửi email đến:
 COVID-19help@sanjoseca.gov 

Quý vị có cần hỗ trợ để hoạt động 
kinh doanh ngoài trời không? 
Chương trình Al Fresco của San José hỗ trợ các 
cơ sở kinh doanh chuyển hoạt động ra ngoài trời, 
theo yêu cầu của các lệnh của cơ quan y tế cộng 
đồng. Vui lòng gửi email tới Blage Zelalich, người 
quản lý chương trình Al Fresco, hoặc tìm hiểu thêm 
thông tin tại: sjeconomy.com/why-san-jose/covid-
19-guidance/sj-alfresco-initiative 

HỖ TRỢ VỀ VẤN
ĐỀ SỨC KHỎE

Thành Phố San José có các 
đối tác phi lợi nhuận trong 
cộng đồng, những đối tác 

này có thể cung cấp tư vấn 
và hỗ trợ miễn phí cho quý vị!
Có phải quý vị đang tìm kiếm một 
khoản vay không?
Xem trang 4–5 của tờ rơi này để biết thêm thông tin!

Quý vị có cần tư vấn miễn phí
về các vấn đề tài chính hoặc kinh 
doanh không? 
• SCORE là dịch vụ cố vấn và đào tạo cho các tiểu  
 doanh nghiệp: www.svscore.org; (408) 453-6237 

• Trung Tâm Phát Triển Tiểu Doanh Nghiệp   
 (Small Business Development Center) cung cấp  
 đào tạo một-một về các chủ đề kinh doanh và tư  
 vấn riêng cho cá nhân về kinh phí:
 www.svsbdc.org; (408) 385-9800 

• AnewAmerica cung cấp các dịch vụ đào tạo, cố  
 vấn và hỗ trợ để bắt đầu và phát triển cơ sở kinh  
 doanh của quý vị, tập trung vào việc phục vụ các  
 nữ chủ doanh nghiệp: anewamerica.org;
 (408) 326-2669 

• Công Ty Phát Triển Doanh Nghiệp Cho
 Cộng Đồng Thiểu Số (Minority Business   
 Development Corporation)    
 cung cấp tư vấn chung về kinh doanh và hỗ trợ  
 các công ty để chuẩn bị và đạt tiêu chuẩn ký hợp  
 đồng thầu khoán với chính phủ: 
 www.asianinc.org; (408) 998-8058

Quý vị có thắc mắc
về các khoản vay, Quy

Lệnh của Bộ Y Tế Quận Hạt, 
quy định giữ khoảng

cách an toàn xã hội hoặc
cách để phòng chống sự lây
lan của COVID-19, và nhiều

câu hỏi khác nữa? Sau đây là
một số cách để tiếp cận thông tin

và nguồn hỗ trợ cho cơ sở kinh doanh
của quý vị trong đại dịch.



Khoản vay lên đến $15,000:
• Quý vị có thể nộp đơn xin khoản vay Kiva bất kể xếp  
 hạng tín dụng hoặc tình trạng nhập cư. 
• Khoản vay Kiva có thể được bảo lãnh bằng huy động  
 vốn cộng đồng 
• Nộp đơn tại: https://www.kiva.org/about/how.

Khoản vay lên đến $50,000—cho 
các cộng đồng đang cần: 
• Các Tổ Chức Phát Triển Tài Chính Cộng Đồng   
 (Community Development Financial Institutions -  
 CDFI) là bên cho vay chuyên hỗ trợ các cộng đồng
 yếu thế. 
• Nhiều CDFI có các chương trình cho vay lên đến   
 $200,000, bao gồm cả chương trình cho vay lợi thế  
 cho cộng đồng được Cơ Quan Quản Lý Tiểu Doanh  
 Nghiệp (Small Business Administration) chấp thuận  
 và có thể là lựa chọn tốt cho những doanh nghiệp   
 cần vay trong khoảng $25,000 - $100,000.  
• Các CDFI mà quý vị có thể nộp đơn:
  • Opportunity Fund – Đây là tổ chức phi lợi   
   nhuận phục vụ nhiều loại hình doanh nghiệp,  
   với các khoản vay đặc biệt cho các doanh   
   nghiệp liên quan đến thực phẩm và xe bán thức  
   ăn lưu động. www.opportunityfund.org/ 
  • Working Solutions là một tổ chức cho vay nhỏ  
   cung cấp các khoản vay lên đến $50.000. Thêm  
   vào đó, các cố vấn của họ có thể hỗ trợ doanh  
   nghiệp cải thiện hoạt động.    
   www.workingsolutions.org  
  • Pacific Community Ventures – là một tổ chức  
   cho vay nhỏ cung cấp các khoản vay lên đến   
   $50.000. Thêm vào đó, các cố vấn của họ có thể  
  

NHẬN HỖ TRỢ TÀI
CHÍNH CHO CƠ SỞ KINH 

DOANH CỦA QUÝ VỊ 

CÁC HỖ TRỢ KHÁC
CHO DOANH NGHIỆP

Có rất nhiều phương án để hỗ trợ cơ sở kinh doanh của 
quý vị trong đại dịch. Hầu hết các phương án có sẵn 
hiện nay là các khoản vay, khoản vay này quý vị phải trả 
lại. Một số khoản vay được thiết kế để hỗ trợ các tiểu 
doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì COVID-19, và có lãi 
suất thấp. Các khoản vay có thể có các điều khoản và 
yêu cầu về tính hội đủ điều kiện khác nhau.  
 
Để chọn khoản vay phù hợp, quý vị có thể tìm trợ giúp 
miễn phí từ một cố vấn phi lợi nhuận như là Trung Tâm 
Phát Triển Tiểu Doanh Nghiệp (Small Business 
Development Center) qua trang web www.svsbdc.org. 
Các nữ chủ doanh nghiệp cũng có thể liên hệ với 
Women's Business Center (Trung Tâm Hỗ Trợ Doanh 
Nghiệp của Nữ Giới) tại www.anewamerica.org.

Quý vị có gặp vấn đề về tiền thuê
nhà, trục xuất hoặc các vấn đề pháp lý 
khác không? 
• Tổ Chức Law Foundation of Silicon Valley đang 
 hỗ trợ để các cơ sở kinh doanh hiểu về lệnh cấm trục  
 xuất thương mại hiện đang được áp dụng.  
 (408) 280-2426 (English)
 (408) 280-2417 (Español)
 (408) 280-2424 (Tiếng Việt) 
• Tổ Chức Start Small Think Big có thể hỗ trợ các   
 cơ sở kinh doanh đủ tiêu chuẩn với các nhu cầu về  
 pháp lý, tài chính và tiếp thị www.startsmallthinkbig.org;
 (646) 863-6671 ext 570 
• Văn Phòng Hỗ Trợ Luật Doanh Nghiệp   
 (Entrepreneur’s Law Clinic) của Santa Clara   
 University  cung cấp dịch vụ tư vấn theo buổi hẹn  
 cho các vấn đề pháp lý: https://law.scu.edu/elc/

Quý vị có cần tìm việc làm hoặc cần hỗ 
trợ tiếp cận tài nguyên mạng lưới an 
toàn không? 
• work2future đang duy trì một danh sách các công ty  
 thuê mướn nhân viên tại địa phương và cung cấp   
 dịch vụ đào tạo nghề:     
 https://www.work2future.org/, (408) 794-1234 
• Action Network của Quận Hạt Santa Clara có thể  
 hỗ trợ về thủ tục nộp hồ sơ xin bảo hiểm thất nghiệp,  
 thực phẩm hoặc nhà ở:     
 https://www.wpusa.org/programs/santa-clara-county
 -can-covid-19-assistance-navigation/ 

Quý vị có cần hỗ trợ làm việc qua 
trang mạng không? 
Có sẵn các hội thảo trực tuyến cho một số chủ đề như 
thương mại điện tử và tiếp thị. 

  • Hội thảo trực tuyến cho tiểu doanh nghiệp  
   của Thành Phố San José:    
   https://www.sjeconomy.com/why-san-jose/
   covid-19-guidance  
  • Hội thảo trực tuyến của Thư Viện Công   
   Cộng San José:  https://www.sjpl.org/sjpl-works

   hỗ trợ doanh nghiệp cải thiện hoạt động.   
   www.pacificcommunityventures.org/small-
   business-loans/ 
  • ICA – Tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp thông  
   qua hoạt động đào tạo và khả năng tiếp cận   
   nguồn vốn. Chương trình Rapid Response   
   Liquidity Fund của ICA là chương trình cho vay  
   không tính lãi. Tìm hiểu thêm về các tiêu chí hội  
   đủ điều kiện tại www.ica.fund

Khoản vay lên đến $100,000— 
California Rebuilding Fund:
• Một chương trình mới được Tiểu Bang California hỗ  
 trợ hiện đang nhận đơn cho các khoản vay lên đến  
 $100,000 để có thể sử dụng làm nguồn vốn lưu động  
 chung. Các khoản vay này có lãi suất cố định 4.25%,  
 kế hoạch trả nợ trong 3 đến 5 năm, không buộc phải  
 thanh toán phí trả nợ sớm. Khi nộp đơn, quý vị có
 thể được kết nối đến một bên cho vay cộng đồng tại  
 địa phương. 
• Nộp đơn tại caloanfund.org 

Khoản vay lên đến $150,000— 
Economic Injury Disaster Loan (EIDL):  
• Khoản vay EIDL của Cơ Quan Quản Lý Tiểu Doanh   
 Nghiệp có thể được sử dụng làm vốn lưu động chung.  
 Các khoản vay này có lãi suất 3.75% cho doanh   
 nghiệp, hoặc 2.75% cho tổ chức phi lợi nhuận. Kỳ hạn  
 lên đến 30 năm và không phải trả phí hoặc tiền phạt  
 trả nợ sớm.  Quý vị có thể được yêu cầu cung cấp tài  
 sản thế chấp cho tất cả các khoản vay trên $25,000.
• Nộp đơn tại covid19relief.sba.gov

Khoản vay lên đến $250,000:
• Venturize.org là một công cụ trực tuyến miễn phí  
 dùng để xác định mức lãi suất tốt nhất từ các ngân  
 hàng được FDIC phê chuẩn, tập trung vào các khoản  
 vay lên đến $250,000. Các khoản vay doanh nghiệp  
 có sẵn dùng làm nguồn vốn lưu động chung và sẽ
 yêu cầu nộp đơn. Trang web này được vận hành bởi  
 một tổ chức phi lợi nhuận, sẽ hỗ trợ quý vị tìm hiểu  
 các phương án.

Các khoản vay không phải trả lại:
• Cơ Quan Quản Lý Tiểu Doanh Nghiệp (Small Business  
 Administration) đã mở lại Chương Trình Bảo Vệ Phiếu  
 Lương (Paycheck Protection Program) cho những   
 người nộp đơn lần đầu và lần thứ hai. Chương Trình  
 Bảo Vệ Phiếu Lương là một chương trình cho các tiểu  
 doanh nghiệp mượn trực tiếp để giúp họ tiếp tục trả  
 lương cho nhân viên. Cơ Quan Quản Lý Tiểu Doanh  
 Nghiệp cho phép không cần trả lại khoản vay đó nếu  
 các nhân viên vẫn còn được giữ lại làm dựa theo một  
 số điều kiện, và khoản vay đó cũng được sử dụng để  
 trang trải các chi phí của doanh nghiệp.
• Để biết thêm thông tin, xin truy cập www.sba.gov/ppp


